
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 8A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 8A 

(Tuần/week: 33 Từ ngày/From 30/03/2026 đến ngày/To 03/04/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Lê Nhật Quỳnh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

30/03/2026 

1 SHCN   

2 KHTN Bài 36. Điều hoà môi trường trong của 
cơ thể người (tt) Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 
3 KHTN Bài 36. Điều hoà môi trường trong của 

cơ thể người (tt) 

4  GDTC 

" -Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng bàn 
- Ôn kỹ thuật giao bóng thuận tay 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

5 GDTC - Thực hành theo nhóm nhỏ  
- Tổ chức trò chơi vận động." 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

6 English (Expat) 
E7: Unit 10: Grammar: SB pp.132-133 
& HW: WB p.94 
E8: Unit 9: Developing writing: SB 
p.119 + HW: WB p.82 
E9: Unit 9: Developing speaking: SB 
p.118 
E10: Unit 9: Developing writing: SB 
p.119 Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 

7 English (Expat) 

8 English 

E7: Unit 10: Grammar: SB pp.136-137 & 
WB p.96 
E8: Unit 9: Language checkpoint: SB 
pp.120-121 + WB p.83 
E9: Unit 9: Developing speaking: SB 
p.118 
E10: Unit 9: Developing writing: WB 
p.82 

9 Ngữ Văn VB thông tin Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

Thứ Ba 
Tuesday 

31/03/2026 

1 GDĐP (STEAM PBL) Dự án "NutriHub"  

2 GDĐP (STEAM PBL) Dự án "NutriHub"  

3 GTS Dự án NDTT: Our Own World Học sinh chuẩn bị giấy, bút, 
kéo. 

4  LS&ĐL Bài 15. Đặc điểm tự nhiên, môi trường 
và tài nguyên vùng biển đảo Việt Nam 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 



  

 

 

(Tiết 1) 

5 LS&ĐL 
Bài 15. Đặc điểm tự nhiên, môi trường 
và tài nguyên vùng biển đảo Việt Nam 
(Tiết 2) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

6 English 

E7: Unit 10: Reading: SB p.131 (HW:  
WB p.93) 
E8: Unit 9: Language checkpoint: SB 
pp.120-121 + WB p.83 
E9: Unit 9: Life skills: SB pp.114-115 
E10: Unit 9: Developing writing: WB 
p.82 Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 
7 English 

E7: Unit 10: Grammar: SB pp.136-137 & 
WB p.96 
E8: Review unit 9 + WB check 
E9: Unit 9: Grammar: SB pp.116-117 + 
HW: WB p.80 
E10: Unit 10: Vocabulary: SB p.122 + 
WB p.84 

8 English 

9 Ngữ Văn Chuyến du hành tuổi thơ Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

Thứ Tư 
Wednesday 
01/04/2026 

1 English (Expat) 

E7: Unit 10: Vocabulary & Listening: 
SB p.133+ p.136 & WB p.95 
E8: Unit 10: Vocabulary: SB p.122 + 
Reading: SB p.123  
HW: WB p.84 & 85 
E9: Unit 9: Developing speaking: WB 
p.81 
E10: Unit 9: Language checkpoint: SB 
pp.120-121 + WB p.83 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

2 English (Expat) 

3 Công nghệ 
Phân tích các bài báo NCKH Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 
4  Công nghệ 

5 KHTN 
Bài 37. Hệ thần kinh và các giác quan ở 
người 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

6 Toán Bài 3. Các trường hợp đồng dạng của 
hai tam giác vuông Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 
7 Toán 

Bài 3. Các trường hợp đồng dạng của 
hai tam giác vuông 

8 Đại sứ 
Theo sự hướng dẫn của GV 

9 Đại sứ 

Thứ Năm 
Thursday 

02/04/2026 

1 Âm nhạc Học hát: Chủ đề tự chọn Mang bình nước, SGK, vở 
ghi 

2 Âm nhạc Biểu diễn  



  

 

 

 

3 Mỹ thuật Chủ đề: Vẽ ký họa Lọ hoa (B1) Giấy, màu, bút chì, tẩy 

4  Math  Data and modeling 

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng "Khan Academy" 
và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường 
cấp. 

5 Math  Data and modeling 

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng "Khan Academy" 
và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường 
cấp. 

6 English (Expat) 
E7: Reading & Language art G5: Unit 
3_Lesson 4 (cont.) 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 5 
E9: Reading & Language art G7: Unit 
3_Lesson 3 (cont.) 
E10: Unit 10: Reading: SB p.123 - HW: 
WB p.85 

Lớp E7, E8, E9 mang theo 
TBĐT 

7 English (Expat) 

8 Toán 
Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập 
phương trình bậc nhất Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 
9 Toán Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập 

phương trình bậc nhất 

Thứ Sáu 
Friday 

03/04/2026 

1 LS&ĐL 
Bài 15. Đặc điểm tự nhiên, môi trường 
và tài nguyên vùng biển đảo Việt Nam 
(Tiết 3) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

2 GDCD/KNS Tranh biện – Thực hành tranh biện 
(tiếp theo)  Chuẩn bị giấy, bút , kéo. 

3 KHTN 
Bài 37. Hệ thần kinh và các giác quan ở 
người (tt)  

4  Ngữ Văn Mẹ vắng nhà 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

5 Ngữ Văn Thực hành TV 

6 Tin học - CN-KT Lập trình di chuyển theo quỹ đạo cụ 
thể Học tại Makerspace 

7 Tin học - CN-KT 
Lập trình di chuyển theo quỹ đạo cụ 
thể Học tại Makerspace 

8 HĐTN.HN 
Theo sự hướng dẫn của GV 

9 HĐTN.HN 


